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I. Phần trắc nghiệm: 
Câu 1: Trình tự nào sau đây đúng về các bước của quy trình trồng trọt?
	A. Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh - Làm đất, bón phân lót - Gieo hạt, trồng cây con  - Thu hoạch.
	B. Gieo hạt, trồng cây con - Làm đất, bón phân lót - Thu hoạch - Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.
	C. Gieo hạt, trồng cây con - Làm đất, bón phân lót - Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh - Thu hoạch.
	D. Làm đất, bón phân lót - Gieo hạt, trồng cây con - Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh - Thu hoạch.
Câu 2: Bước đầu tiên trong quy trình trồng trọt là
A. Phòng, trừ sâu bệnh.	B. Làm đất, bón phân lót.	C. Gieo hạt, trồng cây.	D. Thu hoạch.
Câu 3: Bước cuối cùng trong quy trình trồng trọt là
A. Phòng, trừ sâu bệnh.	B. Làm đất, bón phân lót.	C. Gieo hạt, trồng cây.	D. Thu hoạch.
Câu 4: Ví dụ nào sau đây là ứng dụng cơ giới hóa trong chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh?
		A. Cày đất bằng trâu, bò.		B. Máy gieo hạt tự động 6 tháng.
		C. Tưới nước tự động.		D. Phun thuốc bằng bình phun.
Câu 5: Ví dụ nào sau đây là ứng dụng cơ giới hóa trong gieo hạt, trồng cây?
	A. Cày đất bằng trâu, bò.		B. Máy gieo hạt tự động 6 tháng.
	C. Tưới nước tự động.		D. Phun thuốc bằng bình phun.
Câu 6: Biện pháp nào sau đây là ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản sản phẩm trồng trọt?
	A. Bảo quản bằng đóng bao.	B. Bảo quản trong nhà kho.
	C. Bảo quản bằng chum, vại.	D. Bảo quản trong kho lạnh.
Câu 7: Biện pháp nào sau đây không ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản sản phẩm trồng trọt?
	A. Bảo quản bằng kho silo.	B. Bảo quản trong nhà kho.
	C. Bảo quản bằng chiếu xạ.	D. Bảo quản trong kho lạnh.
Câu 8: Cho các ý sau: 
1.	Bảo quản được số lượng lớn.  
2.	Thời gian bảo quản lâu. 
3.	 Có thể tự động hóa trong quá trình nhập kho và xuất kho.     
4.	 Tạo ra được nguồn thực phẩm an toàn.       
5.	 Ngăn chặn sự phá hoại của sinh vật.
Có bao nhiêu ý đúng về ưu điểm của bảo quản bằng kho silo:
A.	2		B. 3			C. 4			D. 5
Câu 9: Cho các ý sau: 
1.	Bảo quản được số lượng lớn.  	2.Thời gian bảo quản lâu .	3. Chi phí đầu tư ban đầu lớn.       
3.	Có thể tự động hóa trong quá trình nhập kho và xuất kho.     5. Tốn năng lượng khi vận hành.
Có bao nhiêu ý đúng về nhược điểm của bảo quản bằng kho lạnh:
		A. 2.		B. 3.			C. 4.			D. 5.
Câu 10: Phương pháp chế biến sản phẩm nào dựa vào hoạt động lên men của vi sinh vật?
	A. Nghiền bột mịn.		B. Công nghệ sấy lạnh.	   C. Sấy khô.		D. Muối chua.
Câu 11: Phương pháp nào là ứng dụng công nghệ cao trong chế biến sản phẩm trồng trọt?
A.	Sấy khô.	       B. Muối chua.	         C. Chiên chân không.		D. Nghiền bột mịn.
Câu 12: Phương pháp nào sau đây không phải là ứng dụng công nghệ cao trong chế biến sản phẩm trồng trọt?
A. Sấy khô.	       B. Sấy lạnh.	         C. Chiên chân không.		D. Xử lí bằng áp suất cao.
Câu 13: Nhược điểm của công nghệ xử lý bằng áp suất cao: 
1.	Chi phí rất cao và sản phẩm sau khi xử lý vẫn cần phải giữ lạnh.
2.	Hiệu quả không cao đối với các sản phẩm rau.
3.	Phạm vi ứng dụng hẹp, chỉ phù hợp với một số ít sản phẩm trồng trọt.
4.	Chỉ phù hợp với quy mô chế biến lớn.
Số ý đúng là: 	A.1.		B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 14: Ưu điểm của công nghệ chiên chân không: 
1.	Tăng hàm lượng chất khô, hàm lượng dầu.		2. Hiệu quả không cao đối với các sản phẩm rau.
3.  Tăng giá trị cảm quan của sản phẩm.			4. Tăng khả năng bảo quản sản phẩm.
Số ý đúng là: 	A.1.		B. 2.			C. 3.			D. 4
Câu 15: Trồng trọt công nghệ cao là gì?
	A. Là trồng trọt được ứng dụng kết hợp những quy trình công nghệ đơn giản để sản xuất.
	B. Là trồng trọt được ứng dụng công nghệ tiên tiến (công nghệ cao) để sản xuất.
	C. Là trồng trọt được ứng dụng kết hợp những công nghệ tiên tiến (công nghệ cao) để sản xuất.
	D. Là trồng trọt được ứng dụng kết hợp những quy trình công nghệ để sản xuất.
Câu 16: Trồng trọt công nghệ cao là gì?
	A. Là trồng trọt được ứng dụng kết hợp những quy trình công nghệ đơn giản để sản xuất.
	B. Là trồng trọt được ứng dụng công nghệ tiên tiến (công nghệ cao) để sản xuất.
	C. Là trồng trọt được ứng dụng kết hợp những công nghệ tiên tiến (công nghệ cao) để sản xuất.
	D. Là trồng trọt được ứng dụng kết hợp những quy trình công nghệ để sản xuất.
Câu 17: Trồng trọt công nghệ cao có những đặc điểm nổi trội nào sau đây?
(1) Sử dụng nhiều lao động; (2) Được cơ giới hóa, tự động hóa; (3) Áp dụng CNTT vào sản xuất;
(4) Đầu tư lớn, phát triển nhất thời.
	A. 1, 3.	B. 2, 4.	C. 3, 4.	D. 2, 3.
Câu 18: Trồng trọt công nghệ cao có nhược điểm nào sau đây?
(1) Chi phí đầu tư rất lớn; (2) Được cơ giới hóa, tự động hóa; (3) Áp dụng CNTT vào sản xuất;
(4) Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao.
	A. 1, 3.	B. 1, 4.	C. 3, 4.	D. 2, 3.
Câu 19: Trồng trọt công nghệ cao có hạn chế gì?
A. Chi phí đầu tư lớn, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao.
B. Chi phí đầu tư thấp, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao.
C. Chi phí đầu tư lớn, thừa nguồn nhân lực chất lượng cao.
D. Chi phí đầu tư thấp, thừa nguồn nhân lực chất lượng cao.
Câu 20: Nhà kính trồng cây thường có cạnh và mái làm bằng loại vật liệu nào sau đây?
	A. Mái lợp tôn, cạnh làm bằng kính.			B. Lưới đen hoặc lưới trắng.
	C. Mái làm bằng kính, cạnh làm bằng lưới.		D. Kính hoặc vật liệu tương tự.
Câu 21: Thời gian sử dụng của nhà kính đơn giản là 
A. 5 – 10 năm.                              B. 10 – 15 năm.                      C. dưới 5 năm.                  D. trên 15 năm. 
Câu 22: Thời gian sử dụng của nhà kính hiện đại là 
A. 5 – 10 năm.                              B. 10 – 15 năm.                      C. dưới 5 năm.                  D. trên 15 năm. 
Câu 23: Phương pháp nhỏ nước từ từ vào rễ cây là công nghệ tưới tự động nào?
	A. Tưới phun sương.	     B. Tưới nhỏ giọt.	           C. Tưới thông thường.		D. Tưới phun mưa.
Câu 24: Biện pháp cung cấp nước theo dạng hạt nhỏ đến siêu nhỏ là công nghệ tưới tự động nào?
	A. Tưới phun sương.	     B. Tưới nhỏ giọt.		C. Tưới thông thường.	D. Tưới phun mưa.
Câu 25: Ứng dụng công nghệ nào để người nông dân có thể kiểm soát được diễn biến cây trồng và vật nuôi qua số liệu, phân tích tự động, đưa ra quyết định đúng và hiệu quả trong trồng trọt?
	A. Công nghệ IoT.	B. Công nghệ sinh học.
	C. Công nghệ vật liệu mới.	D. Công nghệ thông tin.
Câu 26: Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của nhà kính?
A. Môi trường kín hỗ trợ tốt cho việc canh tác rau sạch.                    
B. Tránh được hầu hết các loại côn trùng hại cây.
C. Hạn chế các tác động tiêu cực của thời tiết.				
D. Rút ngắn thời gian sinh trưởng, phát triển của cây.
Câu 27: Trong trồng trọt công nghệ nhà kính có vai trò gì?
A. Môi trường kín hỗ trợ tốt cho việc canh tác rau sạch.                    
B. Kiểm soát sâu, bệnh kém hiệu quả.
C. Nông dân khó chủ động trong điều chỉnh chế độ chăm sóc.				
D. Rút ngắn thời gian sinh trưởng, phát triển của cây.
Câu 28: Ưu điểm nào lớn nhất của kĩ thuật thủy canh?
	A. Rút ngắn thời gian trồng trọt.	B. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
	C. Không dùng đất.	D. Kiểm soát dinh dưỡng của cây trồng.
Câu 29: Kĩ thuật khí canh ưu việt hơn kĩ thuật thuỷ canh ở điểm nào?
	A. Tạo ra sản phẩm sạch, an toàn.	B. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
	C. Tiết kiệm tối đa lượng nước tưới.	D. Kiểm soát dinh dưỡng của cây trồng.
Câu 30: Kĩ thuật khí canh cần những cấu trúc cơ bản nào?
[bookmark: _GoBack]	A. Bể chứa dung dịch, máng trồng cây, hệ thống phun sương.
	B. Bể chứa dung dịch, giá thể trồng cây, hệ thống phun sương.
	C. Bể chứa dung dịch, đất trồng cây, hệ thống phun sương.
	D. Bể chứa dung dịch, máng trồng cây, hệ thống tưới nhỏ giọt.
Câu 31: Nguyên tố khoáng vi lượng cần thiết cho trồng cây bằng hệ thống thủy canh?
A. N, K, Ca, P.		B. Fe, Cu, Ni, Zn.		C. Ca, K , P, Zn.		D. N, K, Ca, Al.
Câu 32: Nguyên tố khoáng đa lượng cần thiết cho trồng cây bằng hệ thống thủy canh?
A. N, K, Ca, P.		B. N, Cl, Fe, Cu.		C. Ca, K , P, Zn.		D. N, K, Ca, Al.
Câu 33: Nội dung nào sau đây  là nhược điểm của kĩ thuật khí canh dùng trong trồng trọt.
1.	Tiết kiệm nước.		2. Chi phí đầu tư, sửa chữa cao.
3. Tạo môi trường sạch bệnh.		4. Điện năng sử dụng nhiều.		5.Năng suất cao.
A. 1,2.     		B. 2,4.      		C. 4,5.        		D. 1,3.
Câu 34: Nội dung nào sau đây  là nhược điểm của kĩ thuật thuỷ canh dùng trong trồng trọt.
1.	Chỉ có hiệu quả cao với các loại rau, quả ngắn ngày
2.	Chi phí đầu tư ban đầu cao, điện năng sử dụng nhiều.
3.	Tạo môi trường sạch bệnh, cây trồng phát triển tốt.
4.	Đòi hỏi trình độ chuyên môn kĩ thuật cao.
5.	Năng suất cao, rút ngắn thời gian trồng trọt.
A. 1,2.     		B. 2,4.      		C. 4,5.        		D. 1,4.
Câu 35. Có bao nhiêu nội dung đúng khi nói về ưu điểm của bảo quản lạnh?
(1) Thời gian bảo quản lâu;		(2) Giữ được chất lượng sản phẩm;
(3) Nâng cao giá trị sản phẩm; 	(4) Tiêu tốn năng lượng;
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
II. Phần tự luận:
Câu 1: Theo em, việc sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc trừ sâu, bệnh trong trồng trọt có ý nghĩa như thế nào?
Câu 2.  Trình bày khái niệm, ưu và nhược điểm của công nghệ các công nghệ cao trong chế biến sản phẩm trồng trọt?
Câu 3.Vì sao trồng trọt công nghệ cao lại giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tiết kiệm nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ?
Câu 4. Trình bày nguyên nhân ô nhiễm môi trường trong trồng trọt và đề xuất giải pháp để hạn chế ô nhiễm môi trường trong trồng trọt?
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